
 Cấp trên 

giao 

 HĐND quyết 

định 
 Thu NS TW 

 Thu NS 

cấp tỉnh 

 Thu NS 

cấp huyện 

 Thu NS cấp 

xã 

 Cấp 

trên

 giao 

 HĐND 

quyết 

định 

A B 1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=3/1 9=3/2

TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)      1.108.785,00     1.263.185,00      1.609.894,11      62.922,32     42.731,79      1.388.192,16      486.784,63 145,19 127,45

A THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC         295.600,00        450.000,00         425.449,56      62.922,32       2.313,96         311.016,78        49.196,49 143,93 94,54

I Thu nội địa         295.600,00        444.000,00         414.132,59      62.922,32       2.313,96         300.144,05        48.752,26 140,10 93,27

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp 

nhà nước 
            3.130,00            3.130,00             3.700,20           663,12                 -              3.037,08                    -   118,22 118,22

- Thuế giá trị gia tăng             3.110,00            3.110,00             3.608,14           649,46                 -              2.958,67                    -   116,02 116,02

- Thuế thu nhập doanh nghiệp                        -                         -                    75,86             13,65                 -                   62,21                    -   

- Thuế tài nguyên                  20,00                 20,00                  16,20                  -                   -                   16,20                    -   81,00 81,00

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài
          30.700,00          30.700,00           34.929,56        6.280,81                 -             28.648,74                    -   113,78 113,78

- Thuế giá trị gia tăng           17.050,00          17.050,00             9.422,57        1.696,06                 -              7.726,51                    -   55,26 55,26

- Thuế thu nhập doanh nghiệp           13.600,00          13.600,00           25.470,84        4.584,75                 -             20.886,09                    -   187,29 187,29

- Thuế tiêu thụ đặc biệt                        -                         -                         -                    -                   -                         -                      -   

- Thuế tài nguyên                  50,00                 50,00                  36,14                  -                   -                   36,14                    -   72,28 72,28

3
Thu từ khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh
        114.040,00        120.040,00         205.775,46      34.350,95          (22,35)         152.262,45        19.184,41 180,44 171,42

- Thuế giá trị gia tăng           76.140,00          85.632,00         154.047,74      27.732,57          (22,35)         107.153,11        19.184,41 202,32 179,90

Nội dung

 Dự toán năm 

 Quyết toán 

năm 

 Phân chia theo từng cấp ngân sách 

Mẫu biểu số 61

QUYẾT TOÁN THU NSNN, VAY NSĐP NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: 380/BC-UBND ngày 25/6/2024 của UBND huyện)

 So sánh 

QT/DT (%) 

STT

 (Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ 

Tài chính) 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THĂNG BÌNH

Đvt: Triệu đồng.
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- Thuế thu nhập doanh nghiệp           14.960,00          14.000,00           16.532,91        2.976,37                 -             13.556,55                    -   110,51 118,09

- Thuế tiêu thụ đặc biệt           10.540,00          10.390,00           20.062,48        3.642,01                 -             16.420,46                    -   190,35 193,09

- Thuế tài nguyên           12.400,00          10.018,00           15.132,33                  -                   -             15.132,33                    -   122,03 151,05

4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp             1.300,00            3.359,00             3.324,62                  -                   -                         -            3.324,62 255,74 98,98

5 Thuế thu nhập cá nhân           39.800,00          45.820,00           60.673,76      11.023,94        (411,32)           27.792,59        22.268,55 152,45 132,42

6 Thuế bảo vệ môi trường             4.000,00            4.000,00             2.405,86        1.222,18                 -              1.183,68                    -   60,15 60,15

7 Phí, lệ phí             5.400,00            5.480,00             6.234,54        1.152,43          619,74            2.582,83          1.879,54 115,45 113,77

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan 

nhà nước TW thu
            1.236,00            1.236,00                       -   0,00 0,00

 - Lệ phí môn bài             2.060,00            2.060,00                       -   0,00 0,00

 - Phí, lệ phí                934,00            1.014,00                       -   0,00 0,00

 - Phí bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản
            1.170,00            1.170,00                       -   0,00 0,00

8 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước             2.500,00            2.500,00             5.423,12                  -                   -              5.423,12                    -   216,92 216,92

9 Thu tiền sử dụng đất           60.000,00        194.241,00           49.583,64                  -                   -             49.583,64                    -   82,64 25,53

10 Lệ phí trước bạ           23.000,00          23.000,00           27.031,37                  -                   -             27.031,37                    -   117,53 117,53

11 Thu tiền sử dụng khu vực biển                        -                         -                         -                    -                   -                         -                      -   

12 Thu từ bán tài sản nhà nước                        -                         -                         -                    -                   -                         -                      -   

13
Thu từ tài sản được xác lập 

quyền sở hữu của nhà nước
                       -                         -                         -                    -                   -                         -                      -   

14

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước (phần tài 

sản trên đất)

                       -                         -                         -                    -                   -                         -                      -   
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15 Thu khác ngân sách             9.050,00            9.050,00           14.082,84        8.228,67       2.058,77            2.487,70          1.307,71 155,61 155,61

Trong đó: - Thu khác ngân sách 

trung ương
               191,00               191,00                       -   0,00 0,00

Thu khác ngân sách             8.859,00            8.859,00 

16
Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản
            1.880,00            1.880,00                111,06              0,21                 -                 110,84                    -   5,91 5,91

Trong đó: - Giấy phép do Trung 

ương cấp
            1.750,00            1.750,00                    0,31              0,21                 -                     0,09                    -   0,02 0,02

- Giấy phép do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh cấp
               130,00               130,00                110,75                  -                   -                 110,75 85,19 85,19

17 Thu khác ngân sách xã                800,00               800,00                787,44                  -                   -                         -               787,44 98,43 98,43

18 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế                        -                         -                    69,13                  -              69,13                       -                      -   

19
Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 

(kể cả xổ số điện toán)
                       -                         -                         -                    -                   -                         -                      -   

II Thu hải quan                        -                         -                         -                    -                   -                         -                      -   

1 Thuế xuất khẩu                       -   

2 Thuế nhập khẩu                       -   

3
Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập 

khẩu
                      -   

4 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu                       -   

5
Thuế bổ sung đối với hàng hóa 

nhập khẩu vào Việt Nam
                      -   

6
Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập 

khẩu
                      -   

7
Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan 

hải quan thực hiện
                      -   

8 Phí, lệ phí hải quan                       -   

9 Thu khác                       -   
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III Thu viện trợ                        -                         -                         -                    -                   -                         -                      -   

IV Các khoản huy động, đóng góp                        -              6.000,00           11.316,97                  -                   -             10.872,73             444,24 188,62

V Thu học phí                        -                         -                         -                    -                   -                         -                      -   

VI
Thu hồi vốn của Nhà nước và thu 

từ quỹ dự trữ tài chính
                       -                         -                         -                    -                   -                         -                      -   

1
Thu từ bán cổ phần, vốn góp của 

Nhà nước nộp ngân sách
                       -                         -                         -                    -                   -                         -                      -   

2
Thu từ các khoản cho vay của 

ngân sách
                       -                         -                         -                    -                   -                         -                      -   

3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính                        -                         -                         -                    -                   -                         -                      -   

B
THU CHUYỂN GIAO NGÂN 

SÁCH
        813.185,00        813.185,00      1.358.803,85                  -       40.417,82         947.649,24      370.736,78 167,10 167,10

I
Thu bổ sung từ ngân sách cấp 

trên
        813.185,00        813.185,00      1.292.140,35                  -                   -           921.403,56      370.736,78 158,90 158,90

1 Bổ sung cân đối         446.843,00        446.843,00         573.624,59                  -                   -           446.843,00      126.781,59           -   128,37

2 Bổ sung có mục tiêu         366.342,00        366.342,00         718.515,76                  -                   -           474.560,56      243.955,20 196,13 196,13

II
Thu từ ngân sách cấp dưới nộp 

lên
                       -                         -             66.663,51                  -       40.417,82           26.245,68                    -   

C THU CHUYỂN NGUỒN                        -                         -           196.281,72                  -                   -           129.512,78        66.768,95 

D THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH                        -                         -                    95,76                  -                   -                   13,35               82,41 
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